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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ  XV
	Phát triển và hoàn chỉnh bộ máy nhà nước phong kiến ở các thế kỉ X-XV
	Nhận biết:

- Nêu được sự thành lập các triều đại phong kiến: Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lí - Trần - Hồ - Lê Sơ.
- Biết được khái quát sự hình thành nhà nước phong kiến  thời Lê Thánh Tông (và) sự hoàn chỉnh của luật pháp qua các bộ luật: Hình thư, Hình luật, Quốc triều hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức); quân đội được tổ chức chính quy, chính sách “ngụ binh ư nông”.
Thông hiểu:
- Hiểu được đặc trưng, tính chất và cấu trúc bộ máy nhà nước qua các thời kì. 

Vận dụng:
- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước. 
- Phân tích được ý nghĩa của cuộc cải cách hành chính thời vua Lê Thánh Tông.
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	Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
	Bài 25:Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn 

(Nửa đầu thế kỉ XIX).

	Nhận biết:
Chính sách xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

- Nét chính về chính sách ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

2. Thông hiểu:
-  Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

- Ý nghĩa cải cách hành chính của Minh Mạng.

- Đánh giá về chính sách ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

3. Vận dụng:

- Liên hệ ý nghĩa cải cách hành chính của Minh Mạng đối với nước ta hiện nay.

- Ảnh hưởng chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với nước ta lúc bấy giờ.
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	Các cuộc cách mạng tư sản giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII
	Bài 29: Cách mạng tư sản Anh.

	Nhận biết:
- Nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Anh trước cách mạng.

- Kết quả của cuộc cách mạng Anh.

Thông hiểu:
- Hình thức tiến hành cuộc cách mạng Anh.

- Tính chất của cuộc cách mạng Anh.
- Làm rõ ý nghĩa của cuộc cách mạng Anh.
3. Vận dụng:

- Hiểu rõ được bản chất và vai trò của những lực lượng lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh. 

- Liên hệ làm rõ điểm giống và khác nhau của cách mạng Anh với các cuộc cách mạng tư sản khác..
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	Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ


	Nhận biết:
- Nét chính tình hình Bắc Mĩ trước chiến tranh.
- Chỉ ra nguyên nhân làm bùng nổ cuộc chiến tranh ở  Bắc Mĩ.

- Kết quả của cuộc chiến tranh ở  Bắc Mĩ.

2. Thông hiểu:
- Hình thức tiến hành của cuộc cách mạng.

- Giải thích tính chất cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
- Ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
3. Vận dụng:

- Giải thích được hạn chế của cuộc cách mạng Mĩ. 

- So sánh chiến tranh giành độc lập với các cuộc cách mạng tư sản khác.  
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	Các nước Âu -Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
	Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.


	Thông hiểu:

 Hiểu được hệ quả của cách mạng công nghiệp: Sự hình thành nền sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp).
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ĐỀ THI GỒM 2 PHẦN

- Phần trắc nghiệm gồm 20 câu được ra theo ma trận trên. 

- Phần tự luận gồm 2 câu, được ra ở các phần đánh dấu 1* trong ma trân trên. 
